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Phiếu bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 10 

I. Bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 9 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: Kết quả của phép tính 14 x 6 là: 

A. 80 B. 84 C. 88 D. 92 

Câu 2: Số dư trong phép chia 83 : 4 là: 

A. 4 B. 3 C. 2 D. 1 

Câu 3: Số thích hợp để điền vào chỗ chấm 6m 12cm = … cm là: 

A. 612 B. 61 C. 662 D. 126  

Câu 4: Giá trị của phép tính 66cm x 6 – 216cm là: 

A. 160cm B. 170cm C. 180cm D. 190cm 

Câu 5: Số góc vuông trong hình dưới đây là: 

 

A. 6 góc vuông B. 7 góc vuông C. 8 góc vuông D. 9 góc vuông 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Vẽ các đoạn thẳng có độ dài dưới đây: 

a) Đoạn thẳng AB = 3cm 

b) Đoạn thẳng CD = 5cm 

c) Đoạn thẳng MN = 1dm 1cm 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

29 x 7 45 x 4 57 : 3  95 : 5  
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Bài 3: Một cửa hàng buổi sáng bán được 12m vải, buổi chiều bán được số mét vải 

gấp 3 lần buổi sáng. Hỏi cửa hàng buổi chiều bán được bao nhiêu mét vải?  

Bài 4: Lớp 3A có 45 học sinh. Lớp 3B nhiều hơn lớp 3A 4 học sinh. Hỏi cả hai lớp có 

tất cả bao nhiêu học sinh? 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 18cm, chiều rộng kém chiều dài 7cm. Tính chu 

vi của hình chữ nhật đó. 
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II. Đáp án bài tập cuối tuần môn Toán lớp 3 – Tuần 10 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1: B Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C Câu 5: B 

Phần 2: Tự luận 

Bài 1: Học sinh tự vẽ hình. 

Bài 2: Học sinh tự đặt phép tính rồi tính. 

29 x 7 = 203 45 x 4 = 180 57 : 3 = 19 95 : 5 = 19  

Bài 3:  

Buổi chiều cửa hàng bán được số mét vải là: 

12 x 3 = 36 (m) 

Đáp số: 36m vải. 

Bài 4:  

Số học sinh của lớp 3B là: 

45 + 4 = 49 (học sinh) 

Cả hai lớp có tất cả số học sinh là: 

45 + 49 = 94 (học sinh) 

Đáp số: 94 học sinh. 

Bài 5:  

Chiều rộng của hình chữ nhật là: 

18 – 7 = 11 (cm) 

Chu vi hình chữ nhật là: 

(18 + 11) x 2 = 58 (cm) 

Đáp số: 58cm. 
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